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STT Chi tiết tài sản thu giữ  
Chủ tài 

sản 

Địa chỉ chủ 

tài sản 

theo HĐ 

bảo đảm 

Số CIF 

Khách 

hàng 

vay 

Ghi 

chú 

BĐS 
1 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 29, tờ 

bản đồ số 36 (phường Tân Thuận Tây), diện tích 157,9m2; tọa 

lạc tại 308/27/32 Huỳnh Tấn Phát, KP1, P.Tân Thuận Tây, Quận 

7, HCM. 

- Giấy CN QSDĐ, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số: BE 043658 do  UBND Quận 7 cấp ngày 04/07/2011. 

Võ Văn 
Bảy/ 
Chạc 

Thị Mùi 

308/27/32 
Huỳnh Tấn 
Phát, KP1, 

P.Tân 
Thuận 

Tây, Quận 
7, HCM 

1208231 

Võ Văn 
Bảy/ 
Chạc 

Thị Mùi 

 

BĐS 
2 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 117, 

tờ bản đồ số 82, địa chỉ Khu phố II, thị trấn Dầu Tiếng, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số 04669/QĐ-UB do UBND huyện Dầu 

Tiếng, tỉnh Bình Dương cấp ngày 02/03/2005 

Huỳnh 
Thị Sen 

Khu phố II, 
thị trấn 

Dầu Tiếng, 
huyện Dầu 
Tiếng, tỉnh 

Bình 
Dương 

2017892 

Công ty 
TNHH 
TVĐT 
TM và 
Dịch vụ 

Xây 
Dựng 
Nam 
Long 
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BĐS 
3 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 589, 

tờ bản đồ số 03 (BĐTKTS), địa chỉ xã Phước Thạnh, huyện Củ 

Chi, TP. Hồ Chí Minh. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số AO 478175 số vào sổ cấp giấy 

chứng nhận H00039/08 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 

16/06/2009 cập nhật thay đổi chủ sở hữu ngày 02/10/2018 

Nguyễn 
Thị 

Phượng 
Liên              

xã Phước 
Thạnh, 

huyện Củ 
Chi, TP. 
Hồ Chí 
Minh 

2286699 

Nguyễn 
Thị 

Phượng 
Liên              

 

BĐS 
4 

- QSDĐ, tại thửa đất số 681, tờ bản đồ: 84 địa chỉ: 12/6/1N2 

đường số 09, KP 3, P.Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM. 

- Giấy chứng nhận QSDĐ số CH01061 do UBND quận Thủ Đức 

cấp ngày 02/12/2011 cho ông/bà Vũ Hồng Phú – Nguyễn Thị 

Đầm. 

Vũ 
Hồng 
Phú – 

Nguyễn 
Thị 

Đầm 

12/6/1N2 
đường số 
09, KP 3, 

P.Linh 
Trung, 

quận Thủ 
Đức, 

Tp.HCM 

1293252 

Vũ 
Xuân 

Hùng – 
Trần 

Thị Liên 

 

BĐS 
5 

- QSDĐ, QSHNO và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 22, tờ 

bản đồ số 07, địa chỉ số 26/16 Trần Quang Diệu (nối dài), 

Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. 

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng số: AD 831878; vào sổ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: H0150/2016/SDĐ 

do UBND Quận 3 cấp ngày 26/01/2006. 

Văn Thị 
Thu Hà                

26/16 Trần 
Quang 

Diệu (nối 
dài), 

Phường 
13, Quận 
3, TP. Hồ 
Chí Minh 

2046180 
Văn Thị 
Thu Hà                
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